
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 18A42010296 Đỗ Tố An 01/11/2000

2 18A42010245 Phạm Thị Thu An 16/02/2000

3 18A42010275 Nguyễn Hồng An 09/12/2000

4 18A42010088 Vũ Kiều Anh 08/12/2000

5 18A42010270 Nguyễn Quốc Anh 05/07/2000

6 18A42010240 Nguyễn Duy Anh 16/06/2000

7 18A42010092 Nguyễn Thị Lan Anh 27/02/2000

8 18A42010293 Nguyễn Quý Đức Anh 29/10/2000

9 18A42010095 Đinh Minh Anh 01/10/2000

10 18A42010116 Hoàng Thị Ánh 16/11/2000

11 18A42010207 Phạm Thị Ánh 05/01/2000

12 18A42010074 Phùng Ngọc Ánh 28/07/2000

13 18A42010081 Phạm Thị Bích 03/04/2000

14 18A42010226 Đỗ Hà Chi 27/09/2000

15 18A42010040 Vũ Thị Lệ Chi 23/08/2000

16 18A42010170 Nguyễn Chiến Công 07/03/2000

17 18A42010180 Nguyễn Tuấn Đạt 21/07/2000

18 18A42010237 Dương Thị Diễm 20/10/2000

19 18A42010077 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 05/10/2000

20 18A42010068 Trần Văn Duẩn 27/09/2000

21 18A42010085 Vũ Trọng Đức 09/10/2000

22 18A42010113 Kiều Thị Dung 13/07/2000

23 18A42010120 Nguyễn Mạnh Dũng 17/04/2000

24 18A42010215 Nguyễn Đỗ Minh Dương 29/05/2000

25 18A42010258 Nguyễn Mạnh Duy 10/10/2000

26 18A42010287 Nguyễn Văn Duy 10/11/2000

27 18A42010065 Bùi Thị Đại Giang 23/05/2000

28 18A42010241 Nguyễn Hải Hà 25/10/2000

29 18A42010249 Nguyễn Thị Minh Hà 13/08/2000

30 18A42010002 Trần Thị Thu Hà 29/09/2000

31 18A42010135 Vũ Thị Thu Hà 28/02/2000

32 18A42010214 Lê Nhật Hằng 15/11/2000

33 18A42010297 Nguyễn Thị Hằng 09/10/2000

34 18A42010045 Nguyễn Thị Minh Hạnh 02/12/2000
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35 18A42010246 Nguyễn Thị Thúy Hiền 13/02/2000

36 18A42010099 Nguyễn Hữu Hoàng 10/01/2000

37 18A42010042 Phạm Thị Thu Hồng 04/12/2000

38 18A42010025 Kiều Thị Hồng 03/10/2000

39 18A42010013 Trần Thị Hồng 10/08/2000

40 18A42010103 Phan Thị Hương Huế 18/07/2000

41 18A42010182 Đào Duy Hưng 08/10/2000

42 18A42010019 Cao Quang Hưng 09/06/2000

43 18A42010131 Trịnh Thị Kiều Hương 16/07/2000

44 18A42010018 Nguyễn Thị Lan Hương 18/07/2000

45 18A42010044 Lê Ngọc Huyền 24/09/2000

46 18A42010093 Nguyễn Thị Huyền 10/01/2000

47 18A42010098 Bùi Khánh Huyền 15/06/2000

48 18A42010167 Trần Trung Kiên 13/02/2000

49 18A42010174 Hoàng Thị Lan 23/03/2000

50 18A42010221 Phạm Hoài Linh 07/07/2000

51 18A42010038 Đào Thùy Linh 25/07/2000

52 18A42010096 Nguyễn Ngọc Thảo Linh 22/12/2000

53 18A42010200 Nguyễn Thùy Linh 22/11/2000

54 18A42010242 Nguyễn Bá Linh 22/03/2000

55 18A42010203 Lê Thị Uyên Linh 14/11/2000

56 18A42010250 Trần Thị Linh 12/02/2000

57 18A42010071 Nguyễn Khánh Linh 26/10/2000

58 18A42010056 Nguyễn Thị Linh 05/11/2000

59 18A42010043 Hoàng Thị Luyện 25/06/2000

60 18A42010166 Chu Khánh Ly 07/09/2000

61 18A42010067 Nguyễn Thị Khánh Ly 09/04/2000

62 18A42010183 Trần Tuyết Mai 21/12/2000

63 18A42010041 Nguyễn Đức Nam 14/12/2000

64 18A42010171 Nguyễn Tài Nam 05/10/1999

65 18A42010060 Nguyễn Thị Hằng Nga 13/07/2000

66 18A42010139 Nguyễn Bá Ngà 19/07/2000

67 18A42010186 Nguyễn Minh Ngọc 21/09/2000

68 18A42010114 Nguyễn Thị Minh Ngọc 01/10/2000

69 18A42010272 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/01/2000

70 18A42010123 Vũ Thúy Nhật 04/03/2000

71 18A42010112 Thiều Thị Như 02/12/2000

72 18A42010261 Nguyễn Hồng Nhung 01/12/2000

73 18A42010178 Nguyễn Thị Oanh 16/06/2000

74 18A42010134 Phạm Vương Minh Quang 10/10/2000
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75 18A42010298 Chung Chí Thành 11/03/1999

76 18A42010176 Trịnh Phương Thảo 13/04/2000

77 18A42010143 Hà Thu Thảo 09/07/2000

78 18A42010295 Dương Minh Thảo 29/09/2000

79 18A42010073 Nguyễn Thị Minh Thu 05/10/2000

80 18A42010161 Vũ Thị Thu 19/06/2000

81 18A42010145 Phan Thị Minh Thư 13/01/2000

82 18A42010091 Vũ Phương Thúy 24/11/2000

83 18A42010179 Cao Vân Thùy 25/05/2000

84 18A42010289 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/02/2000

85 18A42010286 Nguyễn Minh Thủy 13/03/2000

86 18A42010047 Phạm Thị Thu Thủy 13/10/2000

87 18A42010090 Trần Văn Tiến 03/03/2000

88 18A42010290 Trần Hương Trà 21/08/2000

89 18A42010063 Đỗ Huyền Trang 25/10/2000

90 18A42010039 Nguyễn Thị Minh Trang 27/12/2000

91 18A42010291 Nguyễn Thu Trang 06/01/2000

92 18A42010254 Lê Thị Trang 12/07/2000

93 18A42010132 Ngô Huyền Trang 19/07/2000

94 18A42010268 Nguyễn Thị Thu Trang 08/09/2000

95 18A42010209 Nguyễn Tuyết Trinh 17/03/2000

96 18A42010187 Nguyễn Thành Trung 23/07/2000

97 18A42010083 Đoàn Ngọc Thanh Tú 21/11/2000

98 18A42010050 Phùng Thị Tuyết 12/09/2000

99 18A42010208 Trần Long Vũ 23/12/2000

100 18A42010117 Trần Thị Tường Vy 04/04/2000

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018
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